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MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 7 – NĂM HỌC 2020 – 2021

	             Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Bài 1: Thực hiện phép tính
	1) Áp dụng tính chất lũy thừa, giá trị tuyệt đối, căn bậc hai của số hữu tỉ và thứ tự thực hiện phép tính.
	2) Áp dụng quy tắc nhân , lũy thừa của lũy thừa, chia hai lũy thừa cùng cơ số.
	
	 
	

	Số câu
	1
	1
	
	
	2

	Số điểm, tỉ lệ %
	0,75đ
	0,75đ
	
	
	1,5 đ = 15%

	Bài 2: Tìm x: 
	1) Áp dụng quy tắc chuyển vế rồi thực hiện phép tính.
	2) Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức.

3) Áp dụng quy tắc phá dấu giá trị tuyệt đối rồi tìm x.
	
	
	

	Số câu
	1
	2
	
	
	3

	Số điểm, tỉ lệ %
	0,5đ
	1đ
	
	
	1,5đ = 15%

	Bài 3: Bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
	
	1) Áp dụng tính chất dãy các tỉ số bằng nhau.

2) Áp dụng tính chất tỉ lệ nghịch
	
	
	

	Số câu
	
	2
	
	
	2

	Số điểm, tỉ lệ %
	
	1đ
	
	
	1đ = 10%

	Bài 4: Toán hình học
	1) Chứng minh hai tam giác bằng nhau trường hợp c-c-c, suy ra hai góc bằng nhau, , suy ra vuông góc.
	2) Chứng minh hai tam giác bằng nhau trường hợp c-g-c rồi suy ra hai góc, hai cạnh tương ứng bằng nhau, 
	3) Chứng minh hai tam giác bằng nhau trường hợp c-g-c rồi chứng minh hai đường thẳng song song.
	4) Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
	

	Số câu
	1
	1
	1
	1
	4

	Số điểm, tỉ lệ %
	1đ
	0,5đ
	1đ
	0,5đ
	3đ = 30%

	Bài 5: Bài toán thực tế (toán đố)
	
	
	Áp dụng tính chất dãy các tỉ số bằng nhau.
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	1

	Số điểm, tỉ lệ %
	
	
	1,5đ
	
	1,5đ = 15%

	Bài 6: Bài toán thực tế (toán đố)
	
	
	Tính tiền sau khi tăng, giảm giá ( lãi suất...).
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	1

	Số điểm, tỉ lệ %
	
	
	1,5đ
	
	1,5đ = 15%

	Tổng số câu
	3
	6
	3
	1
	13

	TS điểm, tỉ lệ %
	2,25đ = 22,5%
	3,25đ = 32,5%
	4đ = 40%
	0,5đ  = 5%
	10đ =100%


 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

               QUẬN TÂN BÌNH                                           
   NĂM HỌC 2020 – 2021
TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN QUANG
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Thời gian làm bài: 90 phút 

                                                                                               (Không kể thời gian phát đề)
Bài 1:  (1.5 điểm) Thực hiện  phép tính: 
      1)  
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Bài 2:  (1.5 điểm) Tìm x biết:   

       1)  
[image: image3.wmf]1145

0,75.

4912

x

-

æö

-+=

ç÷

èø

                      
       2)   
[image: image4.wmf]5

126

x

=

-

                               
       3)   
[image: image5.wmf]3

0,51

4

x

-=

                  
Bài 3:  (1 điểm)    

1)  Tìm ba số x, y, z  biết rằng: 
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2)  Cho biết x và y là hai đại lượng  tỉ lệ nghịch theo công thức:
[image: image8.wmf]k
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. Vẽ lại bảng sau rồi điền các số thích hợp vào ô trống.
	x
	6
	10
	

	y
	-15
	
	-18


Bài 4: (3 điểm)   Cho tam giác ABC có AB = AC và AC > BC. Gọi D là trung điểm của BC. 

1/ Chứng minh (ABD = (ACD rồi suy ra AD 
[image: image9.wmf]^

 BC 

2/ Vẽ DM ( AB (M ( AB). Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = AN. 
Chứng minh:  DM = DN 

3/ Trên tia đối của tia DA lấy điểm E Sao cho DA = DE. Chứng minh AC // BE 

4/ Vẽ DK ( BE. (K ( BE). Chứng minh: N, D, K thẳng hàng. 
 Bài 5: (1.5 điểm) Lũ lụt Miền Trung năm 2020 được xem là một đợt lũ lụt lịch sử mới, được đặt mức báo động IV (Cấp IV: thiệt hại nặng nề về tài sản, môi trường, con người, vật nuôi, khó có khả năng khôi phục, suy yếu tài chính, kinh tế nhiều vùng, tỉnh…), thuộc về cấp bậc thiên tai nguy hiểm, rủi ro rất lớn của Việt Nam, ảnh hưởng sâu rộng và tác động gây tổn thất, thiệt hại toàn khu vực, phá hủy, trì hoãn và đẩy ngược nền kinh tế – xã hội của miền Trung Việt Nam. Với tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, cùng với sự nỗ lực để hỗ trợ đồng bào Miền Trung trong đợt lụt lịch sử. Ba đội tình nguyện viên đã quyên góp được 600 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào Miền Trung. Biết số tiền Đội 1, Đội 2, Đội 3 quyên góp được tỉ lệ lần lượt với 3, 4, 5. Tính số tiền mỗi đội đã quyên góp?

Bài 6: (1.5 điểm) Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, thị trường tiêu thụ giảm sút trầm trọng. Chính vì vậy, nhiều cửa hàng đã có các chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Một cửa hàng đã có hình thức khuyến mãi như sau: Giảm 20% cho sản phẩm quần và giảm 15% cho sản phẩm  áo. Một người mua 2 cái áo và 1 cái quần, biết giá tiền ban đầu của áo là 360 000 đ và giá tiền ban đầu của quần là 240 000 đ. Hỏi tổng số tiền người đó phải trả là bao nhiêu?
Hết

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	Bài:

	Đáp án
	Điểm

	Bài 1:

(1,5đ)
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	0,75đ

	
	2)   
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	0,75đ

	Bài 2:

(1,5đ)

   
	       1) 
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	Bài 3:

(1đ)


	 1)  Tìm ba số x, y, z  biết rằng: 
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 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:  
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   Vậy   
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	0,5đ



	
	2)  Cho biết x và y là hai đại lượng  tỉ lệ nghịch theo công thức:
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	0,5đ



	Bài 4:
(3,đ)   


	Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC và AC > BC. Gọi D là trung điểm của BC. 

1) Chứng minh (ABD = (ACD rồi suy ra AD 
[image: image37.wmf]^

 BC (1đ)

2) Vẽ DM ( AB (M ( AB). Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = AN. Chứng minh:        DM = DN  (0,75đ). 

3) Trên tia đối của tia DA lấy điểm E Sao cho DA = DE. Chứng minh AC // BE (0,75đ) 

4) Vẽ DK ( BE. (K ( BE). Chứng minh: N, D, K thẳng hàng. (0,5đ)  


1)  Chứng minh: (ABD = (ACD (c-c-c)    

   (        
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	1đ



	
	2)  Chứng minh:  (DMA  = (DNA (c-g-c) (0.5đ)

        (  DM = DN (0.25đ)

	0,75đ

	
	3)  Chứng minh: ( DAC = ( DEB (c-g-c) (0.5đ) 

      ( 
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      Mà hai góc này ở vị trí so le trong

       ( AC // BE (0.25đ)                                                                                     
	0,75đ



	
	4)   Ta có: 
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  ((DMA  = (DNA)

     
[image: image43.wmf]DNAC

Þ^

 

      Mà AC // BE

     
[image: image44.wmf]DNBE
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(0.25đ)

      Mà DK ( BE (gt)

      ( N, D, K thẳng hàng.    (0.25đ)    


	0,5đ



	Bài 5: 

(1,5đ)
	   Bài 5: (1.5 điểm) Lũ lụt Miền Trung năm 2020 được xem là một đợt lũ lụt lịch sử mới, được đặt mức báo động IV (Cấp IV: thiệt hại nặng nề về tài sản, môi trường, con người, vật nuôi, khó có khả năng khôi phục, suy yếu tài chính, kinh tế nhiều vùng, tỉnh…), thuộc về cấp bậc thiên tai nguy hiểm, rủi ro rất lớn của Việt Nam, ảnh hưởng sâu rộng và tác động gây tổn thất, thiệt hại toàn khu vực, phá hủy, trì hoãn và đẩy ngược nền kinh tế – xã hội của miền Trung Việt Nam. Với tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, cùng với sự nỗ lực để hỗ trợ đồng bào Miền Trung trong đợt lụt lịch sử. Ba đội tình nguyện viên đã quyên góp được 600 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào Miền Trung. Biết số tiền Đội 1, Đội 2, Đội 3 quyên góp được tỉ lệ lần lượt với 3, 4, 5. Tính số tiền mỗi đội đã quyên góp?

Giải:

Gọi a, b, c lần lượt là số tiền đội 1, đội 2, đội 3 quyên góp được.

  (a ; b ; c
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Theo đề bài ta có:  
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  và  a + b + c = 600

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:


[image: image47.wmf]600

50

34534512

abcabc

++

=====

++


(  
[image: image48.wmf]3.50150

a

==


(  
[image: image49.wmf]4.50200

b

==


(  
[image: image50.wmf]5.50250

c

==


Vậy : Đội 1 : 150 (triệu đồng),     Đội 2 : 200 (triệu đồng),     Đội 3 : 250 (triệu đồng)             
	1,5đ

	Bài 6: 

(1,5đ)
	Bài 6: (1.5 điểm) Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, thị trường tiêu thụ giảm sút trầm trọng. Chính vì vậy, nhiều cửa hàng đã có các chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Một cửa hàng đã có hình thức khuyến mãi như sau: Giảm 20% cho sản phẩm quần và giảm 15% cho sản phẩm  áo. Một người mua 2 cái áo và 1 cái quần, biết giá tiền ban đầu của áo là 360 000 đ và giá tiền ban đầu của quần là 240 000 đ. Hỏi tổng số tiền người đó phải trả là bao nhiêu?
Giải

Số tiền 2 cái ao sau giảm giá là: 2.360 000.(100% -15%) = 612 000 đ

Số tiền 1 cái quần sau giảm giá là: 240 000.(100% -20%) = 192 000 đ

Tổng số tiền người đó phải trả là: 612 000 + 192 000 = 804 000 đ

Vậy tổng số tiền người đó phải trả là: 804 000 đ
	1,5đ


ĐỀ THAM KHẢO
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